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DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐANG CAI NGHIỆN MA TÚY BẮT BUỘC
(từ ngày 01  tháng 09 năm 2023 đến ngày 21 tháng 03 năm 2024)


	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Nơi điều trị cai nghiện
	Ghi chú

	1
	Trần Văn Hưng
	05/10
1971
	Thôn đội 4
xã Ngọc Lũ
	035071002128
	Trần Đức Long
Phạm Thị Ngọ
Hoàng Thị Thu
	Heroin
	TT điều trị nghiện
Hà nam
	

	2
	Trần Văn Thứ
	09/12
1966
	Thôn đội 3
xã Ngọc Lũ
	035066007671
	Trần Văn Tý
Phạm Thị Lan
Lê Thị Liên
	Heroin
	TT điều trị nghiện
Hà nam
	

	3
	Nguyễn Văn Thành
	05/05
1975
	Thôn đội 5
xã Ngọc Lũ
	035075003043
	Nguyễn Văn Huế
Đặng Thị Nhỡ
	Heroin
	Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân
	Đã chấp hành xong CN

	4
	Nguyễn Huy Dũng
	25/06/1970
	Thôn đội 5
xã Ngọc Lũ
	035070010696
	Nguyễn Huy Kế
Trần Thị Sâm
Trần Thị Hương
	Heroin
	TT điều trị nghiện
Hà nam
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